
PHỤ LỤC II 

Danh mục thủ tục hành chính cắt giảm 50% thời gian giải quyết thủ tục hành 

chính thuộc phạm vi điều chỉnh của Nghị định số 63/2010/NĐ-CP và thủ tục 

hành chính nội bộ trong hệ thống hành chính nhà nước thuộc phạm vi điều 

chỉnh của Quyết định số 1085/QĐ-TTg 

(Kèm theo Quyết định số:             /QĐ-UBND ngày       tháng      năm 2026 

của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh) 

 

PHẦN I 

Danh mục thủ tục hành chính cắt giảm 50% thời gian giải quyết thủ tục hành 

chính thuộc phạm vi điều chỉnh của Nghị định số 63/2010/NĐ-CP 

 (Tổng số TTHC: 107 TTHC, trong đó: cấp tỉnh: 99 TTHC; cấp xã: 08 TTHC) 

STT 

Thủ tục hành chính (1) 

Rút ngắn 

50% thời 

gian giải 

quyết so 

với quy 

định 

Mã TTHC Tên TTHC 

Quyết định công bố TTHC của Bộ, 

ngành/Chủ tịch Chủ tịch Uỷ ban 

nhân dân tỉnh 

 

A 
TTHC theo quy định tại Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ 

do Trung ương ban hành 

I NGÀNH TƯ PHÁP ( 11 TTHC) 

*  TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết cấp tỉnh: 11 TTHC 

1  1.013816 
Chấm dứt tập sự hành 

nghề công chứng 

- Quyết định số 1859/QĐ-BTP ngày 

23/6/2025 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp 

- Quyết định số 162/QĐ-UBND ngày 

10/7/2025 của Chủ tịch Ủy ban nhân 

dân tỉnh. 

x 

2  1.013818 

Đăng ký tham dự kiểm 

tra kết quả tập sự hành 

nghề công chứng 

- Quyết định số 160/QĐ-BTP ngày 

16/01/2026 của Bộ trưởng Bộ Tư 

pháp. 

- Quyết định số 226/QĐ-UBND ngày 

02/02/2026 của Chủ tịch Ủy ban nhân 

dân tỉnh. 

x 

3  1.008921 

Công nhận tương 

đương đào tạo nghiệp 

vụ Thừa hành viên 

- Quyết định số 1444/QĐ-BTP ngày 

09/6/2026 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp. 

- Quyết định số 1570/QĐ-UBND 

ngày 18/6/2026 của Chủ tịch Ủy ban 

nhân dân tỉnh. 

x 



2 
 

STT 

Thủ tục hành chính (1) 

Rút ngắn 

50% thời 

gian giải 

quyết so 

với quy 

định 

Mã TTHC Tên TTHC 

Quyết định công bố TTHC của Bộ, 

ngành/Chủ tịch Chủ tịch Uỷ ban 

nhân dân tỉnh 

 

4  1.008922 
Bổ nhiệm Thừa hành 

viên 

- Quyết định số 1444/QĐ-BTP ngày 

09/6/2026 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp. 

- Quyết định số 1570/QĐ-UBND 

ngày 18/6/2026 của Chủ tịch Ủy ban 

nhân dân tỉnh. 

x 

5  1.008923 
Miễn nhiệm Thừa hành 

viên 

- Quyết định số 1444/QĐ-BTP ngày 

09/6/2026 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp. 

- Quyết định số 1570/QĐ-UBND 

ngày 18/6/2026 của Chủ tịch Ủy ban 

nhân dân tỉnh. 

x 

6  1.008924 
Bổ nhiệm lại Thừa 

hành viên 

- Quyết định số 1444/QĐ-BTP ngày 

09/6/2026 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp. 

- Quyết định số 1570/QĐ-UBND 

ngày 18/6/2026 của Chủ tịch Ủy ban 

nhân dân tỉnh. 

x 

7  2.001035 

Chứng thực giao dịch 

liên quan đến tài sản là 

động sản, quyền sử 

dụng đất, nhà ở 

- Quyết định số 858/QĐ-BTP ngày 

27/3/2026 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp. 

- Quyết định số  982/QĐ-UBND ngày 

03/4/2026 của Chủ tịch Ủy ban nhân 

dân tỉnh. 

x 

8  2.001019 Chứng thực di chúc 

- Quyết định số 858/QĐ-BTP ngày 

27/3/2026 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp. 

- Quyết định số  982/QĐ-UBND ngày 

03/4/2026 của Chủ tịch Ủy ban nhân 

dân tỉnh. 

x 

9  2.001016 
Chứng thực văn bản từ 

chối nhận di sản 

- Quyết định số 858/QĐ-BTP ngày 

27/3/2026 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp. 

- Quyết định số  982/QĐ-UBND ngày 

03/4/2026 của Chủ tịch Ủy ban nhân 

dân tỉnh. 

x 



3 
 

STT 

Thủ tục hành chính (1) 

Rút ngắn 

50% thời 

gian giải 

quyết so 

với quy 

định 

Mã TTHC Tên TTHC 

Quyết định công bố TTHC của Bộ, 

ngành/Chủ tịch Chủ tịch Uỷ ban 

nhân dân tỉnh 

 

10  2.001406 

Chứng thực văn bản 

thoả thuận phân chia di 

sản mà di sản là động 

sản, quyền sử dụng đất, 

nhà ở 

- Quyết định số 858/QĐ-BTP ngày 

27/3/2026 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp. 

- Quyết định số  982/QĐ-UBND ngày 

03/4/2026 của Chủ tịch Ủy ban nhân 

dân tỉnh. 

x 

11  5.001214 

Cập nhật thông tin vào 

Cơ sở dữ liệu quốc gia 

về pháp luật. 

Quyết định 167/QĐ-UBND ngày 

14/7/2025 của Chủ tịch Ủy ban nhân 

dân tỉnh. 

x 

II NGÀNH XÂY DỰNG (07 TTHC) 

*  TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết cấp tỉnh: 07 TTHC 

1 1.012892 

Cho thuê nhà ở cũ 

thuộc tài sản công đối 

với trường hợp chưa có 

hợp đồng thuê nhà ở 

- Quyết định số 651/QĐ-BXD ngày 

06/5/2026 của Bộ trưởng Bộ trưởng 

Bộ Xây dựng. 

- Quyết định số 1593/QĐ-UBND 

ngày 19/6/2026 của Chủ tịch Ủy ban 

nhân dân tỉnh. 

x 

2 1.012900 

Cấp giấy phép hoạt 

động của Sàn giao dịch 

bất động sản 

- Quyết định số 843/QĐ-BXD ngày 

02/6/2026 của Bộ trưởng Bộ trưởng 

Bộ Xây dựng. 

- Quyết định số 1797/QĐ-UBND 

ngày 12/7/2026 của Chủ tịch Ủy ban 

nhân dân tỉnh. 

x 

3 1.000660 
Công bố đưa bến xe 

khách vào khai thác 

- Quyết định số 822/QĐ-BXD ngày 

29/5/2026 của Bộ trưởng Bộ trưởng 

Bộ Xây dựng. 

- Quyết định số 1499/QĐ-UBND 

ngày 08/6/2026 của Chủ tịch Ủy ban 

nhân dân tỉnh. 

x 

4 1.002357 

Cấp lại Giấy phép vận 

tải đường bộ quốc tế 

giữa Việt Nam và 

Trung Quốc loại A, B, 

- Quyết định số 461/QĐ-BXD ngày 

21/4/2025 của Bộ trưởng Bộ trưởng 

Bộ Xây dựng. 

x 



4 
 

STT 

Thủ tục hành chính (1) 

Rút ngắn 

50% thời 

gian giải 

quyết so 

với quy 

định 

Mã TTHC Tên TTHC 

Quyết định công bố TTHC của Bộ, 

ngành/Chủ tịch Chủ tịch Uỷ ban 

nhân dân tỉnh 

 

C, E, F, G cho phương 

tiện của Việt Nam 

- Quyết định số 162/QĐ-UBND ngày 

10/7/2025 của Chủ tịch Ủy ban nhân 

dân tỉnh. 

5 1.007765 

Cho thuê nhà ở sinh 

viên thuộc sở hữu nhà 

nước 

- Quyết định số 162/QĐ-UBND ngày 

10/7/2025 của Chủ tịch Ủy ban nhân 

dân tỉnh. 

x 

6 1.000703 

Cấp Giấy phép kinh 

doanh vận tải bằng xe ô 

tô, bằng xe bốn bánh có 

gắn động cơ 

- Quyết định 662/QĐ-BXD ngày 

06/5/2026  của Bộ trưởng Bộ trưởng 

Bộ Xây dựng. 

- Quyết định số 2000/QĐ-UBND 

ngày 07/8/2026 của Chủ tịch Ủy ban 

nhân dân tỉnh. 

x 

7 2.002286 

Cấp lại Giấy phép kinh 

doanh vận tải bằng xe ô 

tô, bằng xe bốn bánh có 

gắn động cơ khi có sự 

thay đổi liên quan đến 

nội dung của Giấy phép 

kinh doanh hoặc Giấy 

phép kinh doanh bị thu 

hồi 

- Quyết định 662/QĐ-BXD ngày 

06/5/2026  của Bộ  trưởng Bộ trưởng 

Bộ Xây dựng. 

- Quyết định số 2000/QĐ-UBND 

ngày 07/8/2026 của Chủ tịch Ủy ban 

nhân dân tỉnh. 

x 

III BAN QUẢN LÝ CÁC KHU CÔNG NGHIỆP VÀ KHU KINH TẾ (61 TTHC) 

*  TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết cấp tỉnh: 61 TTHC 

1 1.000695 

Cấp Giấy chứng nhận 

xuất xứ hàng hoá (C/O) 

ưu đãi mẫu E 

-  Quyết định số 771/QĐ-BCT ngày 

09 tháng 4 năm 2026 của Bộ trưởng 

Bộ Công Thương; 

- Quyết định số 1283/QĐ-UBND 

ngày 15/5/2026 của Chủ tịch Ủy ban 

nhân dân tỉnh. 

x 
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STT 

Thủ tục hành chính (1) 

Rút ngắn 

50% thời 

gian giải 

quyết so 

với quy 

định 

Mã TTHC Tên TTHC 

Quyết định công bố TTHC của Bộ, 

ngành/Chủ tịch Chủ tịch Uỷ ban 

nhân dân tỉnh 

 

2 1.000665  

Cấp Giấy chứng nhận 

xuất xứ hàng hóa (C/O) 

ưu đãi Mẫu D   

 

-  Quyết định số 771/QĐ-BCT ngày 

09 tháng 4 năm 2026 của Bộ trưởng 

Bộ Công Thương; 

- Quyết định số 1283/QĐ-UBND 

ngày 15/5/2026 của Chủ tịch Ủy ban 

nhân dân tỉnh. 

x 

3 2.000303  

Cấp Giấy chứng nhận 

xuất xứ hàng hóa (C/O) 

ưu đãi Mẫu AI  

 

-  Quyết định số 771/QĐ-BCT ngày 

09 tháng 4 năm 2026 của Bộ trưởng 

Bộ Công Thương; 

- Quyết định số 1283/QĐ-UBND 

ngày 15/5/2026 của Chủ tịch Ủy ban 

nhân dân tỉnh. 

x 

4 1.000603  

Cấp Giấy chứng nhận 

xuất xứ hàng hóa (C/O) 

ưu đãi Mẫu AK  

 

-  Quyết định số 771/QĐ-BCT ngày 

09 tháng 4 năm 2026 của Bộ trưởng 

Bộ Công Thương; 

- Quyết định số 1283/QĐ-UBND 

ngày 15/5/2026 của Chủ tịch Ủy ban 

nhân dân tỉnh. 

x 

5 1.000432  

Cấp Giấy chứng nhận 

xuất xứ hàng hóa (C/O) 

ưu đãi Mẫu AJ  

 

-  Quyết định số 771/QĐ-BCT ngày 

09 tháng 4 năm 2026 của Bộ trưởng 

Bộ Công Thương; 

- Quyết định số 1283/QĐ-UBND 

ngày 15/5/2026 của Chủ tịch Ủy ban 

nhân dân tỉnh. 

x 

6 1.000694  

Cấp Giấy chứng nhận 

xuất xứ hàng hóa (C/O) 

ưu đãi Mẫu AANZ  

 

-  Quyết định số 771/QĐ-BCT ngày 

09 tháng 4 năm 2026 của Bộ trưởng 

Bộ Công Thương; 

- Quyết định số 1283/QĐ-UBND 

ngày 15/5/2026 của Chủ tịch Ủy ban 

nhân dân tỉnh. 

x 

7 1.007968  

Cấp Giấy chứng nhận 

xuất xứ hàng hóa (C/O) 

ưu đãi mẫu AHK  

 

-  Quyết định số 771/QĐ-BCT ngày 

09 tháng 4 năm 2026 của Bộ trưởng 

Bộ Công Thương; 

- Quyết định số 1283/QĐ-UBND 

ngày 15/5/2026 của Chủ tịch Ủy ban 

nhân dân tỉnh. 

x 
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STT 

Thủ tục hành chính (1) 

Rút ngắn 

50% thời 

gian giải 

quyết so 

với quy 

định 

Mã TTHC Tên TTHC 

Quyết định công bố TTHC của Bộ, 

ngành/Chủ tịch Chủ tịch Uỷ ban 

nhân dân tỉnh 

 

8 1.010762  

Cấp Giấy chứng nhận 

xuất xứ hàng hóa (C/O) 

ưu đãi mẫu RCEP  

 

-  Quyết định số 771/QĐ-BCT ngày 

09 tháng 4 năm 2026 của Bộ trưởng 

Bộ Công Thương; 

- Quyết định số 1283/QĐ-UBND 

ngày 15/5/2026 của Chủ tịch Ủy ban 

nhân dân tỉnh. 

x 

9 1.008667  

Cấp Giấy chứng nhận 

xuất xứ hàng hóa (C/O) 

mẫu EUR.1  

 

-  Quyết định số 771/QĐ-BCT ngày 

09 tháng 4 năm 2026 của Bộ trưởng 

Bộ Công Thương; 

- Quyết định số 1283/QĐ-UBND 

ngày 15/5/2026 của Chủ tịch Ủy ban 

nhân dân tỉnh. 

x 

10 1.010056  

Cấp Giấy chứng nhận 

xuất xứ hàng hóa (C/O) 

ưu đãi mẫu EUR.1 

trong UKVFTA  

 

-  Quyết định số 937/QĐ-BCT ngày 

20 tháng 4 năm 2026 của Bộ trưởng 

Bộ Công Thương; 

- Quyết định số 1283/QĐ-UBND 

ngày 15/5/2026 của Chủ tịch Ủy ban 

nhân dân tỉnh. 

x 

11 2.001372  

Cấp Giấy chứng nhận 

xuất xứ hàng hóa (C/O) 

ưu đãi mẫu CPTPP  

 

-  Quyết định số 771/QĐ-BCT ngày 

09 tháng 4 năm 2026 của Bộ trưởng 

Bộ Công Thương; 

- Quyết định số 1283/QĐ-UBND 

ngày 15/5/2026 của Chủ tịch Ủy ban 

nhân dân tỉnh. 

x 

12 1.000382  

Cấp Giấy chứng nhận 

xuất xứ hàng hóa (C/O) 

ưu đãi mẫu EAV  

 

-  Quyết định số 771/QĐ-BCT ngày 

09 tháng 4 năm 2026 của Bộ trưởng 

Bộ Công Thương; 

- Quyết định số 1283/QĐ-UBND 

ngày 15/5/2026 của Chủ tịch Ủy ban 

nhân dân tỉnh. 

x 

13 1.008361  

Cấp Giấy chứng nhận 

xuất xứ hàng hóa (C/O) 

ưu đãi mẫu VN- CU  

 

-  Quyết định số 771/QĐ-BCT ngày 

09 tháng 4 năm 2026 của Bộ trưởng 

Bộ Công Thương; 

- Quyết định số 1283/QĐ-UBND 

ngày 15/5/2026 của Chủ tịch Ủy ban 

nhân dân tỉnh. 

x 
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STT 

Thủ tục hành chính (1) 

Rút ngắn 

50% thời 

gian giải 

quyết so 

với quy 

định 

Mã TTHC Tên TTHC 

Quyết định công bố TTHC của Bộ, 

ngành/Chủ tịch Chủ tịch Uỷ ban 

nhân dân tỉnh 

 

14 1.000664  

Cấp Giấy chứng nhận 

xuất xứ hàng hóa (C/O) 

ưu đãi Mẫu VC  

 

-  Quyết định số 771/QĐ-BCT ngày 

09 tháng 4 năm 2026 của Bộ trưởng 

Bộ Công Thương; 

- Quyết định số 1283/QĐ-UBND 

ngày 15/5/2026 của Chủ tịch Ủy ban 

nhân dân tỉnh. 

x 

15 1.000431  

Cấp Giấy chứng nhận 

xuất xứ hàng hóa (C/O) 

ưu đãi Mẫu VK  

 

-  Quyết định số 771/QĐ-BCT ngày 

09 tháng 4 năm 2026 của Bộ trưởng 

Bộ Công Thương; 

- Quyết định số 1283/QĐ-UBND 

ngày 15/5/2026 của Chủ tịch Ủy ban 

nhân dân tỉnh. 

x 

16 1.000686  

Cấp Giấy chứng nhận 

xuất xứ hàng hóa (C/O) 

ưu đãi Mẫu VJ  

 

-  Quyết định số 771/QĐ-BCT ngày 

09 tháng 4 năm 2026 của Bộ trưởng 

Bộ Công Thương; 

- Quyết định số 1283/QĐ-UBND 

ngày 15/5/2026 của Chủ tịch Ủy ban 

nhân dân tỉnh. 

x 

17 1.014119  

Cấp Giấy chứng nhận 

xuất xứ hàng hóa (C/O) 

ưu đãi mẫu VI  

 

-  Quyết định số 771/QĐ-BCT ngày 

09 tháng 4 năm 2026 của Bộ trưởng 

Bộ Công Thương; 

- Quyết định số 1283/QĐ-UBND 

ngày 15/5/2026 của Chủ tịch Ủy ban 

nhân dân tỉnh. 

x 

18 2.000260  

Cấp Giấy chứng nhận 

xuất xứ hàng hóa (C/O) 

ưu đãi mẫu X  

 

-  Quyết định số 771/QĐ-BCT ngày 

09 tháng 4 năm 2026 của Bộ trưởng 

Bộ Công Thương; 

- Quyết định số 1283/QĐ-UBND 

ngày 15/5/2026 của Chủ tịch Ủy ban 

nhân dân tỉnh. 

x 

19 1.000676  

Cấp Giấy chứng nhận 

xuất xứ hàng hóa (C/O) 

ưu đãi Mẫu S  

 

-  Quyết định số 771/QĐ-BCT ngày 

09 tháng 4 năm 2026 của Bộ trưởng 

Bộ Công Thương; 

- Quyết định số 1283/QĐ-UBND 

ngày 15/5/2026 của Chủ tịch Ủy ban 

nhân dân tỉnh. 

x 



8 
 

STT 

Thủ tục hành chính (1) 

Rút ngắn 

50% thời 

gian giải 

quyết so 

với quy 

định 

Mã TTHC Tên TTHC 

Quyết định công bố TTHC của Bộ, 

ngành/Chủ tịch Chủ tịch Uỷ ban 

nhân dân tỉnh 

 

20 1.000450  

Cấp Giấy chứng nhận 

xuất xứ hàng hóa (C/O) 

không ưu đãi mẫu B  

 

-  Quyết định số 771/QĐ-BCT ngày 

09 tháng 4 năm 2026 của Bộ trưởng 

Bộ Công Thương; 

- Quyết định số 1283/QĐ-UBND 

ngày 15/5/2026 của Chủ tịch Ủy ban 

nhân dân tỉnh. 

x 

21 1.000490  

Cấp Giấy chứng nhận 

xuất xứ hàng hóa (C/O) 

ưu đãi mẫu A  

 

-  Quyết định số 771/QĐ-BCT ngày 

09 tháng 4 năm 2026 của Bộ trưởng 

Bộ Công Thương; 

- Quyết định số 1283/QĐ-UBND 

ngày 15/5/2026 của Chủ tịch Ủy ban 

nhân dân tỉnh. 

x 

22 1.000398  

Cấp Giấy chứng nhận 

xuất xứ hàng hóa (C/O) 

mẫu ICO (cho hàng cà 

phê xuất khẩu)  

-  Quyết định số 771/QĐ-BCT ngày 

09 tháng 4 năm 2026 của Bộ trưởng 

Bộ Công Thương; 

- Quyết định số 1283/QĐ-UBND 

ngày 15/5/2026 của Chủ tịch Ủy ban 

nhân dân tỉnh. 

x 

23 1.003400  

Cấp Giấy chứng nhận 

xuất xứ hàng hóa (C/O) 

mẫu Thổ Nhĩ Kỳ  

 

-  Quyết định số 771/QĐ-BCT ngày 

09 tháng 4 năm 2026 của Bộ trưởng 

Bộ Công Thương; 

- Quyết định số 1283/QĐ-UBND 

ngày 15/5/2026 của Chủ tịch Ủy ban 

nhân dân tỉnh. 

x 

24 1.013642 

Cấp Giấy chứng nhận 

xuất xứ hàng hóa (C/O) 

mẫu GSTP 

-  Quyết định số 771/QĐ-BCT ngày 

09 tháng 4 năm 2026 của Bộ trưởng 

Bộ Công Thương; 

- Quyết định số 1283/QĐ-UBND 

ngày 15/5/2026 của Chủ tịch Ủy ban 

nhân dân tỉnh. 

x 

25 1.013643 

Cấp Giấy chứng nhận 

xuất xứ hàng hóa (C/O) 

mẫu BR9 

-  Quyết định số 771/QĐ-BCT ngày 

09 tháng 4 năm 2026 của Bộ trưởng 

Bộ Công Thương; 

- Quyết định số 1283/QĐ-UBND 

ngày 15/5/2026 của Chủ tịch Ủy ban 

nhân dân tỉnh. 

x 
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STT 

Thủ tục hành chính (1) 

Rút ngắn 

50% thời 

gian giải 

quyết so 

với quy 

định 

Mã TTHC Tên TTHC 

Quyết định công bố TTHC của Bộ, 

ngành/Chủ tịch Chủ tịch Uỷ ban 

nhân dân tỉnh 

 

26 1.000430 

Cấp Giấy chứng nhận 

xuất xứ hàng hóa (C/O) 

mẫu DA59 (cho hàng 

hóa xuất khẩu đi Châu 

Phi) 

-  Quyết định số 771/QĐ-BCT ngày 

09 tháng 4 năm 2026 của Bộ trưởng 

Bộ Công Thương; 

- Quyết định số 1283/QĐ-UBND 

ngày 15/5/2026 của Chủ tịch Ủy ban 

nhân dân tỉnh. 

x 

27 1.003477 

Cấp Giấy chứng nhận 

xuất xứ hàng hóa (C/O) 

mẫu Peru 

-  Quyết định số 771/QĐ-BCT ngày 

09 tháng 4 năm 2026 của Bộ trưởng 

Bộ Công Thương; 

- Quyết định số 1283/QĐ-UBND 

ngày 15/5/2026 của Chủ tịch Ủy ban 

nhân dân tỉnh. 

x 

28 1.002960 

Cấp Giấy chứng nhận 

xuất xứ hàng hóa (C/O) 

mẫu Venezuela 

-  Quyết định số 771/QĐ-BCT ngày 

09 tháng 4 năm 2026 của Bộ trưởng 

Bộ Công Thương; 

- Quyết định số 1283/QĐ-UBND 

ngày 15/5/2026 của Chủ tịch Ủy ban 

nhân dân tỉnh. 

x 

29 1.001274 

Cấp Giấy chứng nhận 

không thay đổi xuất xứ 

(CNM) 

-  Quyết định số 771/QĐ-BCT ngày 

09 tháng 4 năm 2026 của Bộ trưởng 

Bộ Công Thương; 

- Quyết định số 1283/QĐ-UBND 

ngày 15/5/2026 của Chủ tịch Ủy ban 

nhân dân tỉnh. 

x 

30 1.001383 

Cấp lại Giấy chứng 

nhận xuất xứ hàng hóa 

(C/O) 

-  Quyết định số 771/QĐ-BCT ngày 

09 tháng 4 năm 2026 của Bộ trưởng 

Bộ Công Thương; 

- Quyết định số 1283/QĐ-UBND 

ngày 15/5/2026 của Chủ tịch Ủy ban 

nhân dân tỉnh. 

x 

31 1.003522 

Cấp Giấy chứng nhận 

xuất xứ hàng hoá (C/O) 

giáp lưng 

-  Quyết định số 771/QĐ-BCT ngày 

09 tháng 4 năm 2026 của Bộ trưởng 

Bộ Công Thương; 

- Quyết định số 1283/QĐ-UBND 

ngày 15/5/2026 của Chủ tịch Ủy ban 

nhân dân tỉnh. 

x 
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STT 

Thủ tục hành chính (1) 

Rút ngắn 

50% thời 

gian giải 

quyết so 

với quy 

định 

Mã TTHC Tên TTHC 

Quyết định công bố TTHC của Bộ, 

ngành/Chủ tịch Chủ tịch Uỷ ban 

nhân dân tỉnh 

 

32 1.000366 

Cấp Văn bản chấp 

thuận tự chứng nhận 

xuất xứ hàng hóa trong 

ASEAN 

-  Quyết định số 771/QĐ-BCT ngày 

09 tháng 4 năm 2026 của Bộ trưởng 

Bộ Công Thương; 

- Quyết định số 1283/QĐ-UBND 

ngày 15/5/2026 của Chủ tịch Ủy ban 

nhân dân tỉnh. 

x 

33 1.008882 

Cấp sửa đổi, bổ sung 

Văn bản chấp thuận tự 

chứng nhận xuất xứ 

hàng hóa trong ASEAN 

-  Quyết định số 771/QĐ-BCT ngày 

09 tháng 4 năm 2026 của Bộ trưởng 

Bộ Công Thương; 

- Quyết định số 1283/QĐ-UBND 

ngày 15/5/2026 của Chủ tịch Ủy ban 

nhân dân tỉnh. 

x 

34 1.115144 

Thủ tục điều chỉnh dự 

án đầu tư đã được chấp 

thuận chủ trương đầu tư 

nhưng chưa tổ chức lựa 

chọn nhà đầu tư hoặc 

chưa lựa chọn được nhà 

đầu tư thực hiện dự án 

thuộc thẩm quyền của 

Ban quản lý khu công 

nghiệp, khu chế xuất, 

khu công nghệ cao, khu 

kinh tế 

- Quyết định số 1165/QĐ-BTC ngày 

15 tháng 5 năm 2026 của Bộ trưởng 

Bộ Tài chính; 

- Quyết định số 1739/QĐ-UBND 

ngày 03/7/2026 của Chủ tịch Ủy ban 

nhân dân tỉnh.. 

x 

35 1.115145 

Thủ tục điều chỉnh 

Quyết định chấp thuận 

nhà đầu tư thuộc thẩm 

quyền của Ban quản lý 

khu kinh tế 

- Quyết định số 1165/QĐ-BTC ngày 

15 tháng 5 năm 2026 của Bộ trưởng 

Bộ Tài chính; 

- Quyết định số 1739/QĐ-UBND 

ngày 03/7/2026 của Chủ tịch Ủy ban 

nhân dân tỉnh.. 

x 

36 1.115147 
Thủ tục áp dụng biện 

pháp bảo đảm đầu tư 

- Quyết định số 1165/QĐ-BTC ngày 

15 tháng 5 năm 2026 của Bộ trưởng 

Bộ Tài chính; 

- Quyết định số 1739/QĐ-UBND 

ngày 03/7/2026 của Chủ tịch Ủy ban 

nhân dân tỉnh.. 

x 
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STT 

Thủ tục hành chính (1) 

Rút ngắn 

50% thời 

gian giải 

quyết so 

với quy 

định 

Mã TTHC Tên TTHC 

Quyết định công bố TTHC của Bộ, 

ngành/Chủ tịch Chủ tịch Uỷ ban 

nhân dân tỉnh 

 

37 1.009664 
Thủ tục cấp Giấy chứng 

nhận đăng ký đầu tư 

- Quyết định số 1165/QĐ-BTC ngày 

15 tháng 5 năm 2026 của Bộ trưởng 

Bộ Tài chính; 

- Quyết định số 1739/QĐ-UBND 

ngày 03/7/2026 của Chủ tịch Ủy ban 

nhân dân tỉnh.. 

x 

38 1.009647 

Thủ tục điều chỉnh 

Giấy chứng nhận đăng 

ký đầu tư 

- Quyết định số 1165/QĐ-BTC ngày 

15 tháng 5 năm 2026 của Bộ trưởng 

Bộ Tài chính; 

- Quyết định số 1739/QĐ-UBND 

ngày 03/7/2026 của Chủ tịch Ủy ban 

nhân dân tỉnh.. 

x 

39 1.009665 

Thủ tục cấp lại và hiệu 

đính thông tin trên Giấy 

chứng nhận đăng ký 

đầu tư 

- Quyết định số 1165/QĐ-BTC ngày 

15 tháng 5 năm 2026 của Bộ trưởng 

Bộ Tài chính; 

- Quyết định số 1739/QĐ-UBND 

ngày 03/7/2026 của Chủ tịch Ủy ban 

nhân dân tỉnh.. 

x 

40 1.009671 
Thủ tục đổi Giấy chứng 

nhận đăng ký đầu tư 

- Quyết định số 1165/QĐ-BTC ngày 

15 tháng 5 năm 2026 của Bộ trưởng 

Bộ Tài chính; 

- Quyết định số 1739/QĐ-UBND 

ngày 03/7/2026 của Chủ tịch Ủy ban 

nhân dân tỉnh.. 

x 

41 1.009736 

Thủ tục chấm dứt hoạt 

động văn phòng điều 

hành của nhà đầu tư 

nước ngoài trong hợp 

đồng BCC 

- Quyết định số 1165/QĐ-BTC ngày 

15 tháng 5 năm 2026 của Bộ trưởng 

Bộ Tài chính; 

- Quyết định số 1739/QĐ-UBND 

ngày 03/7/2026 của Chủ tịch Ủy ban 

nhân dân tỉnh.. 

x 

42 1.009748 

Thủ tục chấp thuận chủ 

trương đầu tư thuộc 

thẩm quyền của Ban 

quản lý khu công 

nghiệp, khu chế xuất, 

khu công nghệ cao, khu 

kinh tế 

- Quyết định số 1165/QĐ-BTC ngày 

15 tháng 5 năm 2026 của Bộ trưởng 

Bộ Tài chính; 

- Quyết định số 1739/QĐ-UBND 

ngày 03/7/2026 của Chủ tịch Ủy ban 

nhân dân tỉnh.. 

x 
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STT 

Thủ tục hành chính (1) 

Rút ngắn 

50% thời 

gian giải 

quyết so 

với quy 

định 

Mã TTHC Tên TTHC 

Quyết định công bố TTHC của Bộ, 

ngành/Chủ tịch Chủ tịch Uỷ ban 

nhân dân tỉnh 

 

43 1.009755 

Thủ tục chấp thuận nhà 

đầu tư thuộc thẩm 

quyền của Ban quản lý 

khu kinh tế 

- Quyết định số 1165/QĐ-BTC ngày 

15 tháng 5 năm 2026 của Bộ trưởng 

Bộ Tài chính; 

- Quyết định số 1739/QĐ-UBND 

ngày 03/7/2026 của Chủ tịch Ủy ban 

nhân dân tỉnh.. 

x 

44 1.009759 

Thủ tục chấp thuận điều 

chỉnh chủ trương đầu tư 

thuộc thẩm quyền của 

Ban quản lý khu công 

nghiệp, khu chế xuất, 

khu công nghệ cao, khu 

kinh tế 

- Quyết định số 1165/QĐ-BTC ngày 

15 tháng 5 năm 2026 của Bộ trưởng 

Bộ Tài chính; 

- Quyết định số 1739/QĐ-UBND 

ngày 03/7/2026 của Chủ tịch Ủy ban 

nhân dân tỉnh.. 

x 

45 1.009770 

Thủ tục gia hạn thời 

hạn hoạt động của dự 

án đầu tư thuộc thẩm 

quyền của Ban quản lý 

khu công nghiệp, khu 

chế xuất, khu công 

nghệ cao, khu kinh tế 

- Quyết định số 1165/QĐ-BTC ngày 

15 tháng 5 năm 2026 của Bộ trưởng 

Bộ Tài chính; 

- Quyết định số 1739/QĐ-UBND 

ngày 03/7/2026 của Chủ tịch Ủy ban 

nhân dân tỉnh.. 

x 

46 2.002725 

Thủ tục cấp Giấy chứng 

nhận đăng ký đầu tư 

theo thủ tục đầu tư đặc 

biệt 

- Quyết định số 1165/QĐ-BTC ngày 

15 tháng 5 năm 2026 của Bộ trưởng 

Bộ Tài chính; 

- Quyết định số 1739/QĐ-UBND 

ngày 03/7/2026 của Chủ tịch Ủy ban 

nhân dân tỉnh.. 

x 

47 2.002727 

Thủ tục cấp đổi Giấy 

chứng nhận đăng ký 

đầu tư theo thủ tục đầu 

tư đặc biệt 

- Quyết định số 1165/QĐ-BTC ngày 

15 tháng 5 năm 2026 của Bộ trưởng 

Bộ Tài chính; 

- Quyết định số 1739/QĐ-UBND 

ngày 03/7/2026 của Chủ tịch Ủy ban 

nhân dân tỉnh.. 

x 

48 1.013239 

Thẩm định Báo cáo 

nghiên cứu khả thi đầu 

tư xây dựng/Báo cáo 

nghiên cứu khả thi đầu 

tư xây dựng điều chỉnh 

- Quyết định số 864/QĐ-BXD ngày 

19/06/2025 của Bộ trưởng Bộ Xây 

dựng; 

- Quyết định số 189/QĐ-UBND ngày 

21/7/2025 của Chủ tịch Ủy ban nhân 

dân tỉnh.. 

x 
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STT 

Thủ tục hành chính (1) 

Rút ngắn 

50% thời 

gian giải 

quyết so 

với quy 

định 

Mã TTHC Tên TTHC 

Quyết định công bố TTHC của Bộ, 

ngành/Chủ tịch Chủ tịch Uỷ ban 

nhân dân tỉnh 

 

49 1.013234 

Thẩm định Thiết kế xây 

dựng triển khai sau 

thiết kế cơ sở/Thiết kế 

xây dựng triển khai sau 

thiết kế cơ sở điều 

chỉnh 

- Quyết định số 864/QĐ-BXD ngày 

19/06/2025 của Bộ trưởng Bộ Xây 

dựng; 

- Quyết định số 189/QĐ-UBND ngày 

21/7/2025 của Chủ tịch Ủy ban nhân 

dân tỉnh.. 

x 

50 1.013233 

Gia hạn giấy phép xây 

dựng đối với công trình 

cấp đặc biệt, cấp I, cấp 

II (Không theo 

tuyến/Theo tuyến trong 

đô thị/Tín ngưỡng, tôn 

giáo/Tượng đài, tranh 

hoành tráng/Sửa chữa, 

cải tạo/Theo giai đoạn 

cho công trình không 

theo tuyến/Theo giai 

đoạn cho công trình 

theo tuyến trong đô 

thị/Dự án) 

- Quyết định số 56/QĐ-BXD ngày 

15/01/2026 của Bộ trưởng Bộ Xây 

dựng; 

x 

51 1.013235 

Cấp lại giấy phép xây 

dựng đối với công trình 

cấp đặc biệt, cấp I, cấp 

II (công trình Không 

theo tuyến/Theo tuyến 

trong đô thị/Tín 

ngưỡng, tôn 

giáo/Tượng đài, tranh 

hoành tráng/Sửa chữa, 

cải tạo/Theo giai đoạn 

cho công trình không 

theo tuyến/Theo giai 

đoạn cho công trình 

theo tuyến trong đô 

thị/Dự án) 

- Quyết định số 56/QĐ-BXD ngày 

15/01/2026 của Bộ trưởng Bộ Xây 

dựng; 

x 

52 2.000063 
Cấp Giấy phép thành 

lập Văn phòng đại diện 

- Quyết định số 3416/QĐ-BCT ngày 

18/8/2016 của Bộ trưởng Bộ Công 

Thương; 

x 



14 
 

STT 

Thủ tục hành chính (1) 

Rút ngắn 

50% thời 

gian giải 

quyết so 

với quy 

định 

Mã TTHC Tên TTHC 

Quyết định công bố TTHC của Bộ, 

ngành/Chủ tịch Chủ tịch Uỷ ban 

nhân dân tỉnh 

 

của thương nhân nước 

ngoài tại Việt Nam 

- Quyết định số 162/QĐ-UBND ngày 

10/7/2025 của Chủ tịch Ủy ban nhân 

dân tỉnh.. 

- Nghị quyết số 19/2026/NQ-CP ngày 

29/4/2026 của Chính phủ về cắt giảm, 

phân cấp, đơn giản hoá thủ tục hành 

chính, điều kiện kinh doanh thuộc 

phạm vi quản lý của Bộ Công 

Thương. 

53 2.000314 

Chấm dứt hoạt động 

của Văn phòng đại diện 

của thương nhân nước 

ngoài tại Việt Nam 

thuộc thẩm quyền cấp 

của Cơ quan cấp Giấy 

phép 

- Quyết định số 3416/QĐ-BCT ngày 

18/8/2016 của Bộ trưởng Bộ Công 

Thương. 

- Quyết định số 162/QĐ-UBND ngày 

10/7/2025 của Chủ tịch Ủy ban nhân 

dân tỉnh. 

x 

54 2.000327 

Gia hạn Giấy phép 

thành lập Văn phòng 

đại diện của thương 

nhân nước ngoài tại 

Việt Nam 

- Quyết định số 3416/QĐ-BCT ngày 

18/8/2016 của Bộ trưởng Bộ Công 

Thương. 

- Quyết định số 162/QĐ-UBND ngày 

10/7/2025 của Chủ tịch Ủy ban nhân 

dân tỉnh. 

x 

55 2.000347 

Điều chỉnh Giấy phép 

thành lập Văn phòng 

đại diện của thương 

nhân nước ngoài tại 

Việt Nam 

- Quyết định số 3416/QĐ-BCT ngày 

18/8/2016 của Bộ trưởng Bộ Công 

Thương. 

- Quyết định số 162/QĐ-UBND ngày 

10/7/2025 của Chủ tịch Ủy ban nhân 

dân tỉnh.. 

- Nghị quyết số 19/2026/NQ-CP ngày 

29/4/2026 của Chính phủ về cắt giảm, 

phân cấp, đơn giản hoá thủ tục hành 

chính, điều kiện kinh doanh thuộc 

phạm vi quản lý của Bộ Công thương. 

x 
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STT 

Thủ tục hành chính (1) 

Rút ngắn 

50% thời 

gian giải 

quyết so 

với quy 

định 

Mã TTHC Tên TTHC 

Quyết định công bố TTHC của Bộ, 

ngành/Chủ tịch Chủ tịch Uỷ ban 

nhân dân tỉnh 

 

56 2.000450 

Cấp lại Giấy phép 

thành lập Văn phòng 

đại diện của thương 

nhân nước ngoài tại 

Việt Nam 

- Quyết định số 3416/QĐ-BCT ngày 

18/8/2016 của Bộ trưởng Bộ Công 

Thương. 

- Quyết định số 162/QĐ-UBND ngày 

10/7/2025 của Chủ tịch Ủy ban nhân 

dân tỉnh. 

x 

57 2.002603 

Công bố dự án đầu tư 

kinh doanh (gồm dự án 

đầu tư có sử dụng đất) 

đối với dự án không 

thuộc diện chấp thuận 

chủ trương đầu tư do 

nhà đầu tư đề xuất 

- Quyết định số 3453/QĐ-BTC ngày 

10/10/2025 của Bộ trưởng Bộ Tài 

chính; 

- Quyết định số 1299/QĐ-UBND 

ngày 16/11/2025 của Chủ tịch Ủy ban 

nhân dân tỉnh.. 

x 

58 2.002728 

Thủ tục cấp/cấp lại 

Giấy chứng nhận khu 

công nghiệp sinh thái 

- Quyết định số 626/QĐ-BKHĐT 

ngày 24/02/2025 của Bộ trưởng Bộ 

Kế hoạch và Đầu tư (nay là Bộ Tài 

chính). 

- Quyết định số 162/QĐ-UBND ngày 

10/7/2025 của Chủ tịch Ủy ban nhân 

dân tỉnh. 

x 

59 2.002729 

Thủ tục cấp/cấp lại 

Giấy chứng nhận doanh 

nghiệp sinh thái 

- Quyết định số 626/QĐ-BKHĐT 

ngày 24/02/2025 của Bộ trưởng Bộ 

Kế hoạch và Đầu tư (nay là Bộ Tài 

chính). 

- Quyết định số 162/QĐ-UBND ngày 

10/7/2025 của Chủ tịch Ủy ban nhân 

dân tỉnh. 

x 

60 1.009794 

Kiểm tra công tác 

nghiệm thu hoàn thành 

công trình của cơ quan 

chuyên môn về xây 

dựng tại địa phương 

- Quyết định số 1092/QĐ-BXD ngày 

30/06/2026 của Bộ trưởng Bộ Xây 

dựng; 

x 
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STT 

Thủ tục hành chính (1) 

Rút ngắn 

50% thời 

gian giải 

quyết so 

với quy 

định 

Mã TTHC Tên TTHC 

Quyết định công bố TTHC của Bộ, 

ngành/Chủ tịch Chủ tịch Uỷ ban 

nhân dân tỉnh 

 

61 1.009791 

Cho ý kiến về việc kéo 

dài thời hạn sử dụng 

của công trình hết thời 

hạn xử dụng theo thiết 

kế nhưng có nhu cầu sử 

dụng tiếp (trừ trường 

hợp nhà ở riêng lẻ) 

- Quyết định số 1092/QĐ-BXD ngày 

30/06/2026 của Bộ trưởng Bộ Xây 

dựng; 

x 

IV NGÀNH KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ (03 TTHC) 

*  TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết cấp tỉnh: 03 TTHC 

1 2.000212 
Công bố sử dụng dấu 

định lượng 

- Quyết định số 753/QĐ-BKHCN 

ngày 29/4/2025 của Bộ trưởng Bộ 

Khoa học và Công nghệ. 

- Quyết định 162/QĐ-UBND ngày 

10/7/2025 của Chủ tịch Ủy ban nhân 

dân tỉnh. 

x 

2 1.000449 

Điều chỉnh nội dung 

bản công bố sử dụng 

dấu định lượng 

- Quyết định số 753/QĐ-BKHCN 

ngày 29/4/2025 của Bộ trưởng Bộ 

Khoa học và Công nghệ. 

- Quyết định 162/QĐ-UBND ngày 

10/7/2025 của Chủ tịch Ủy ban nhân 

dân tỉnh. 

x 

3 2.002253 

Thủ tục cấp Giấy xác 

nhận đăng ký hoạt động 

xét tặng giải thưởng 

chất lượng sản phẩm, 

hàng hoá của tổ chức, 

cá nhân 

- Quyết định số 753/QĐ-BKHCN 

ngày 29/4/2025 của Bộ trưởng Bộ 

Khoa học và Công nghệ. 

- Quyết định 162/QĐ-UBND ngày 

10/7/2025 của Chủ tịch Ủy ban nhân 

dân tỉnh. 

x 

V SỞ DÂN TỘC VÀ TÔN GIÁO (25 TTHC) 

*  TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết cấp tỉnh: 17 TTHC 

1 1.012664 Đăng ký sửa đổi hiến 

chương của tổ chức 

- Luật Tín ngưỡng, tôn giáo năm 

2016;  

- Nghị định số 95/2023/NĐ-CP ngày 

29/12/2023 của Chính phủ;  

- Quyết định số 364/QĐ-BDTTG 

ngày 24/06/2025 của Bộ Dân tộc và 

Tôn giáo 

x 
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STT 

Thủ tục hành chính (1) 

Rút ngắn 

50% thời 

gian giải 

quyết so 

với quy 

định 

Mã TTHC Tên TTHC 

Quyết định công bố TTHC của Bộ, 

ngành/Chủ tịch Chủ tịch Uỷ ban 

nhân dân tỉnh 

 

2 1.012660 

Đề nghị cho người 

nước ngoài học tại cơ 

sở đào tạo tôn giáo ở 

Việt Nam 

- Luật Tín ngưỡng, tôn giáo năm 

2016;  

- Nghị định số 95/2023/NĐ-CP ngày 

29/12/2023 của Chính phủ;  

- Nghị định số 124/NĐ-CP ngày 

11/6/2025 của Chính phủ;  

- Quyết định số 364/QĐ-BDTTG 

ngày 24/06/2025 của Bộ Dân tộc và 

Tôn giáo 

x 

3 1.012659 

Đăng ký thuyên chuyển 

chức sắc, chức việc, 

nhà tu hành là người 

đang bị buộc tội hoặc 

chưa được xóa án tích 

- Luật Tín ngưỡng, tôn giáo năm 

2016; 

- Nghị định số 95/2023/NĐ-CP ngày 

29/12/2023 của Chính phủ;   

- Quyết định số 134/QĐ-BDTTG 

ngày 28/3/2025 của Bộ Dân tộc và 

Tôn giáo 

x 

4 1.012658 

Đề nghị sinh hoạt tôn 

giáo tập trung của 

người nước ngoài cư 

trú hợp pháp tại Việt 

Nam 

- Luật Tín ngưỡng, tôn giáo năm 

2016;  

- Nghị định số 95/2023/NĐ-CP 

ngày 29/12/2023 của Chính phủ;   

- Quyết định số 134QĐ-BDTTG 

ngày 28/3/2025 của Bộ Dân tộc và 

Tôn giáo 

x 

5 1.012657 

Thủ tục Đăng ký thay 

đổi người đại diện của 

nhóm sinh hoạt tôn giáo 

tập trung của người 

nước ngoài cư trú hợp 

pháp tại Việt Nam 

- Nghị định số 95/2023/NĐ-CP ngày 

29/12/2023 của Chính phủ;  

- Quyết định số 660/QĐ-BDTTG 

ngày 18/9/2025 của Bộ Dân tộc và 

Tôn giáo 

x 

6 1.012656 

Đề nghị thay đổi địa 

điểm sinh hoạt tôn giáo 

tập trung của người 

nước ngoài cư trú hợp 

pháp tại Việt Nam  

trong  địa  bàn một tỉnh 

- Nghị định số 95/2023/NĐ-CP ngày 

29/12/2023 của Chính phủ;   

- Quyết định số 134/QĐ-BDTTG 

ngày 24/06/2025 của Bộ Dân tộc và 

Tôn giáo 

x 
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STT 

Thủ tục hành chính (1) 

Rút ngắn 

50% thời 

gian giải 

quyết so 

với quy 

định 

Mã TTHC Tên TTHC 

Quyết định công bố TTHC của Bộ, 

ngành/Chủ tịch Chủ tịch Uỷ ban 

nhân dân tỉnh 

 

7 1.012655 

Đề nghị mời chức sắc, 

nhà tu hành là người 

nước ngoài đến giảng 

đạo cho nhóm người 

nước ngoài sinh hoạt 

tôn giáo tập trung 

- Luật Lín ngưỡng, tôn giáo năm 

2016;  

- Nghị định số 95/2023/NĐ-CP ngày 

29/12/2023 của Chính phủ;  

- Nghị định số 124/NĐ-CP ngày 

11/6/2025 của Chính phủ;  

- Quyết định số 364/QĐ-BDTTG 

ngày 24/06/2025 của Bộ Dân tộc và 

Tôn giáo 

x 

8 1.012653 

Đề nghị thay đổi địa 

điểm sinh hoạt tôn giáo 

tập trung của người 

nước ngoài cư trú hợp 

pháp tại Việt Nam đến 

địa bàn tỉnh khác 

- Nghị định số 95/2023/NĐ-CP ngày 

29/12/2023 của Chính phủ;  

- Quyết định số 134/QĐ-BDTTG 

ngày 28/3/2025 của Bộ Dân tộc và 

Tôn giáo 

x 

9 1.012648 

Đề nghị mời tổ chức, cá 

nhân nước ngoài vào 

Việt Nam thực hiện  

hoạt  động  tôn giáo ở 

một tỉnh 

- Luật Lín ngưỡng, tôn giáo năm 

2016;  

- Nghị định số 95/2023/NĐ-CP ngày 

29/12/2023 của Chính phủ;  

- Quyết định số 364/QĐ-BDTTG 

ngày 24/06/2025 của Bộ Dân tộc và 

Tôn giáo 

x 

10 1.012646 

Đề nghị mời chức sắc, 

nhà tu hành là người 

nước ngoài đến giảng 

đạo cho tổ chức được 

cấp chứng nhận đăng 

ký hoạt động tôn giáo 

có địa bàn hoạt động ở 

một tỉnh 

- Luật Lín ngưỡng, tôn giáo năm 

2016;  

- Nghị định số 95/2023/NĐ-CP ngày 

29/12/2023 của Chính phủ;  

- Quyết định số 134/QĐ-BDTTG 

ngày 28/3/2025 của Bộ Dân tộc và 

Tôn giáo 

x 

11 1.012645 

Đề nghị thay đổi tên 

của tổ chức tôn giáo, tổ 

chức tôn giáo trực 

thuộc có địa bàn hoạt 

động ở một tỉnh 

- Nghị định số 95/2023/NĐ-CP ngày 

29/12/2023 của Chính phủ;  

- Quyết định số 134/QĐ-BDTTG 

ngày 28/3/2025 của Bộ Dân tộc và 

Tôn giáo 

x 
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STT 

Thủ tục hành chính (1) 

Rút ngắn 

50% thời 

gian giải 

quyết so 

với quy 

định 

Mã TTHC Tên TTHC 

Quyết định công bố TTHC của Bộ, 

ngành/Chủ tịch Chủ tịch Uỷ ban 

nhân dân tỉnh 

 

12 1.014339  

Thủ tục đề nghị thay 

đổi trụ sở của tổ chức 

tôn giáo, tổ chức tôn 

giáo trực thuộc 

- Nghị định số 95/2023/NĐ-CP ngày 

29/12/2023 của Chính phủ;  

- Nghị định số 124/NĐ-CP ngày 

11/6/2025 của Chính phủ;  

- Quyết định số 660/QĐ-BDTTG 

ngày 18/9/2025 của Bộ Dân tộc và 

Tôn giáo 

x 

13 1.012641 

Thủ tục đề nghị cấp 

đăng ký pháp nhân phi 

thương mại cho tổ chức 

tôn giáo trực thuộc có 

địa bàn hoạt động ở một 

tỉnh 

- Nghị định số 95/2023/NĐ-CP ngày 

29/12/2023 của Chính phủ;  

- Quyết định số 364/QĐ-BDTTG 

ngày 24/6/2025 của Bộ Dân tộc và 

Tôn giáo 

x 

14 1.012639 

Thủ tục đề nghị tự giải 

thể của tổ chức tôn giáo 

có địa bàn hoạt động ở 

một tỉnh theo quy định 

của hiến chương 

- Nghị định số 95/2023/NĐ-CP ngày 

29/12/2023 của Chính phủ;  

- Quyết định số 364/QĐ-BDTTG 

ngày 24/6/2025 của Bộ Dân tộc và 

Tôn giáo 

x 

15 1.012637 

Thủ tục đề nghị giải thể 

tổ chức tôn giáo trực 

thuộc có địa bàn hoạt 

động ở một tỉnh theo 

quy định của hiến 

chương của tổ chức 

- Nghị định số 95/2023/NĐ-CP ngày 

29/12/2023 của Chính phủ;  

- Quyết định số 364/QĐ-BDTTG 

ngày 24/06/2025 của Bộ Dân tộc và 

Tôn giáo 

x 

16 1.012632 

Thủ tục đề nghị cấp 

chứng nhận đăng ký 

hoạt động tôn giáo cho 

tổ chức có địa bàn hoạt 

động ở một tỉnh 

- Luật Tín ngưỡng, tôn giáo năm 

2016;  

- Nghị định số 95/2023/NĐ-CP ngày 

29/12/2023 của Chính phủ; 

- Nghị định 124/2025/NĐ-CP ngày 

11/6/2025 ;  

- Quyết định số 364/QĐ- BDTTG 

ngày 24/06/2025 của Bộ Dân tộc và 

Tôn giáo 

x 
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STT 

Thủ tục hành chính (1) 

Rút ngắn 

50% thời 

gian giải 

quyết so 

với quy 

định 

Mã TTHC Tên TTHC 

Quyết định công bố TTHC của Bộ, 

ngành/Chủ tịch Chủ tịch Uỷ ban 

nhân dân tỉnh 

 

17 1.012628 

Thủ tục đăng ký người 

được bổ nhiệm, bầu cử, 

suy cử làm chức việc 

của tổ chức được cấp 

chứng nhận đăng ký 

hoạt động tôn giáo có 

địa bàn hoạt động ở một 

tỉnh 

- Luật Tín ngưỡng, tôn giáo năm 

2016;  

- Nghị định số 95/2023/NĐ-CP ngày 

29/12/2023 của Chính phủ; 

- Nghị định 124/2025/NĐ-CP ngày 

11/6/2025; 

- Quyết định số 364/QĐ- BDTTG 

ngày 24/06/2025 của Bộ Dân tộc và 

Tôn giáo 

x 

*  TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết cấp xã: 08 TTHC 

1 1.013797 

Thủ tục đề nghị tổ chức 

cuộc lễ ngoài cơ sở tôn 

giáo, địa điểm hợp pháp 

đã đăng ký có quy mô 

tổ chức ở một xã 

- Luật Tín ngưỡng, tôn giáo năm 

2016;  

- Nghị định số 95/2023/NĐ-CP ngày 

29/12/2023 của Chính phủ;  

- Quyết định số 364/QĐ-BDTTG 

ngày 24/6/2025 của Bộ Dân tộc và 

Tôn giáo;  

- Quyết định số 678/QĐ-BDTTG 

ngày 24/9/2025 của Bộ Dân tộc và 

Tôn giáo 

x 

2 1.013798 

Thủ tục đề nghị giảng 

đạo ngoài địa bàn phụ 

trách, cơ sở tôn giáo, 

địa điểm hợp pháp đã 

đăng ký có quy mô tổ 

chức ở một xã 

- Luật Tín ngưỡng, tôn giáo năm 

2016;  

- Nghị định số 95/2023/NĐ-CP ngày 

29/12/2023 của Chính phủ;  

- Quyết định số 364/QĐ- BDTTG 

ngày 24/6/2025 của Bộ Dân tộc và 

Tôn giáo;  

- Quyết định số 678/QĐ-BDTTG 

ngày 24/9/2025 của Bộ Dân tộc và 

Tôn giáo 

x 

3 1.012590 
Thủ tục đăng ký sinh 

hoạt tôn giáo tập trung 

- Luật Tín ngưỡng, tôn giáo năm 

2016;  

- Nghị định số 95/2023/NĐ-CP ngày 

29/12/2023 của Chính phủ;  

- Nghị định 124/2025/NĐ-CP ngày 

11/6/2025;  

x 
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STT 

Thủ tục hành chính (1) 

Rút ngắn 

50% thời 

gian giải 

quyết so 

với quy 

định 

Mã TTHC Tên TTHC 

Quyết định công bố TTHC của Bộ, 

ngành/Chủ tịch Chủ tịch Uỷ ban 

nhân dân tỉnh 

 

- Quyết định số 364/QĐ- BDTTG 

ngày 24/6/2025 của Bộ Dân tộc và 

Tôn giáo 

4 1.012585 

Thủ tục đăng ký thay 

đổi người đại diện của 

nhóm sinh hoạt tôn giáo 

tập trung 

- Nghị định số 95/2023/NĐ-CP ngày 

29/12/2023 của Chính phủ;  

- Nghị định 124/2025/NĐ-CP ngày 

11/6/2025;  

-  Quyết định số 364/QĐ- BDTTG 

ngày 24/6/2025 của Bộ Dân tộc và 

Tôn giáo 

x 

5 1.012592 
Thủ tục đăng ký hoạt 

động tín ngưỡng 

- Luật Tín ngưỡng, tôn giáo năm 

2016;  

- Nghị định số 95/2023/NĐ-CP ngày 

29/12/2023 của Chính phủ;  

- Quyết định số134/QĐ- BDTTG 

ngày 28/3/2025 của Bộ Dân tộc và 

Tôn giáo 

x 

6 1.012591 

Thủ tục đăng ký bổ 

sung hoạt động tín 

ngưỡng 

- Luật Tín ngưỡng, tôn giáo năm 

2016;  

- Nghị định số 95/2023/NĐ-CP ngày 

29/12/2023 của Chính phủ;  

- Nghị định số 124/NĐ-CP ngày 

11/6/2025 của Chính phủ;  

- Quyết định số 134/QĐ- BDTTG 

ngày 28/3/2025 của Bộ Dân tộc và 

Tôn giáo 

x 

7 1.012584 

Thủ tục đề nghị thay 

đổi địa điểm sinh hoạt 

tôn giáo tập trung trong 

địa bàn một xã 

- Luật Tín ngưỡng, tôn giáo năm 

2016; 

- Nghị định số 95/2023/NĐ-CP ngày 

29/12/2023 của Chính phủ;  

- Quyết định số 134/QĐ- BDTTG 

ngày 28/3/2025 của Bộ Dân tộc và 

Tôn giáo 

x 
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STT 

Thủ tục hành chính (1) 

Rút ngắn 

50% thời 

gian giải 

quyết so 

với quy 

định 

Mã TTHC Tên TTHC 

Quyết định công bố TTHC của Bộ, 

ngành/Chủ tịch Chủ tịch Uỷ ban 

nhân dân tỉnh 

 

8 1.012582 

Thủ tục đề nghị thay 

đổi địa điểm sinh hoạt 

tôn giáo tập trung đến 

địa bàn xã khác 

- Luật Tín ngưỡng, tôn giáo năm 

2016;  

- Nghị định số 95/2023/NĐ-CP ngày 

29/12/2023 của Chính phủ;  

- Quyết định số 134/QĐ- BDTTG 

ngày 28/3/2025 của Bộ Dân tộc và 

Tôn giáo 

x 
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PHẦN II 

Danh mục thủ tục hành chính cắt giảm 50% thời gian giải quyết thủ tục hành 

chính nội bộ trong hệ thống hành chính nhà nước thuộc phạm vi điều chỉnh 

của Quyết định số 1085/QĐ-TTg 
(Tổng số TTHC: 04 TTHC, trong đó: cấp tỉnh 0 TTHC; cấp xã 04 TTHC) 

STT 

Thủ tục hành chính Rút ngắn 

50% thời 

gian giải 

quyết so 

với quy 

định 

Mã TTHC Tên TTHC 

Văn bản quy định 

TTHC/Quyết định công bố 

TTHC 

B 

TTHC nội bộ theo quy định tại Quyết định số 1085/QĐ-TTg ngày 15/9/2022 của 

Thủ tướng Chính phủ (TTHC giải quyết công việc cụ thể cho cơ quan hành chính 

nhà nước, đơn vị thuộc cơ quan hành chính nhà nước hoặc bảo đảm việc thực thi 

công vụ của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động làm việc trong cơ quan 

hành chính nhà nước) 

I NGÀNH NỘI VỤ (04 TTHC) 

  TTHC do tỉnh quy định: 04 TTHC  

 TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết cấp xã: 04 TTHC 

1   
Thủ tục xét tặng danh hiệu 

“Lao động tiên tiến” 

Quyết định số 82/QĐ-UBND 

ngày 14/01/2026 của Chủ tịch 

Ủy ban nhân dân tỉnh. 

x 

2   
Thủ tục xét tặng danh hiệu 

“Tập thể lao động tiên tiến” 

Quyết định số 82/QĐ-UBND 

ngày 14/01/2026 của Chủ tịch 

Ủy ban nhân dân tỉnh. 

x 

3   
Thủ tục xét tặng danh hiệu 

“Chiến sĩ thi đua cơ sở” 

Quyết định số 82/QĐ-UBND 

ngày 14/01/2026 của Chủ tịch 

Ủy ban nhân dân tỉnh. 

x 

4   

Thủ tục xét tặng Giấy khen 

của Thủ trưởng cơ quan 

chuyên môn thuộc Ủy ban 

nhân dân tỉnh và tương 

đương; Chủ tịch Ủy ban 

nhân dân cấp xã 

Quyết định số 82/QĐ-UBND 

ngày 14/01/2026 của Chủ tịch 

Ủy ban nhân dân tỉnh. 

x 
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